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TỔNG QUAN          

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ 11/06/2021, giá dầu thế giới được dự báo tiếp tục tăng trong nửa cuối 

năm 2021.  

Theo Liên Bộ Công thương – Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kể từ ngày 

11/06, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trên thị trường được quy định như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 19.048 đồng/lít 

(tăng 622 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi quỹ là 1.600 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.222 đồng/lít và giá 

bán là 20.648 đồng/lít). Xăng RON95-III: không cao hơn 20.164 đồng/lít (tăng 633 đồng/lít, nếu không chi quỹ là 600 đồng/lít thì 

giá sẽ tăng 1.233 đồng/lít và giá bán là 20.764 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.448 đồng/lít (tăng 674 đồng/lít, nếu 

không chi quỹ 300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 974 đồng/lít và giá bán là 15.748 đồng/lít). Dầu hỏa: không cao hơn 14.412 đồng/lít (tăng 

587 đồng/lít, nếu không chi quỹ 200 đồng/lít thì giá sẽ tăng 787 đồng/lít và giá bán là 14.954 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: 

không cao hơn 14.954 đồng/kg (tăng 675 đồng/kg so với giá hiện hành).  

Theo Bộ Công thương, giá dầu trong nước tăng trở lại khi giá xăng dầu thế giới trong tháng 5 tăng giảm đan xen nhưng xu hướng 

chính là tăng cao. Các chuyên gia đưa ra một số nguyên nhân làm tăng giá dầu thế giới trong tháng 5. Thứ nhất, nhu cầu tiêu thụ 

nhiên liệu được cải thiện khi Mỹ bước vào mùa hè nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lên mức cao nhất; nhiều nước châu Âu 

mở cửa trở lại nền kinh tế nhờ tỷ lệ dân số đã tiêm phòng Covid đạt mức cao. Thứ hai, thông tin tăng trưởng sản lượng công nghiệp 

Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh làm gia tăng kỳ vọng cải thiện nhu cầu dầu thô. Thứ ba, dầu tăng giá sau một cuộc tấn công mạng 

buộc Công ty đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của Mỹ Colonial đã đóng cửa toàn bộ mạng lưới cung cấp gần một nửa nhiên 

liệu cho Bờ Đông nước Mỹ. Thứ tư, ngày 21/05, thông tin về một cơn bão đang hình thành trên Vịnh Mexico có thể gây gián đoạn 

nguồn cung dầu. Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố tác động làm giảm đà tăng giá dầu trong tháng 5. Thứ nhất, do nhu cầu dầu tăng 

chậm lại ở châu Á, nơi các ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh đã khiến nhiều biện pháp hạn chế mới được áp đặt nước. Tại Ấn Độ- 

nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai do đại dịch, doanh số bán xăng và dầu diesel trong nước 

của các nhà máy lọc dầu nhà nước đã giảm 1/5 trong nửa đầu tháng 5 so với một tháng trước đó. Thứ hai, thông tin về cuộc đàm 

phán giữa Mỹ và Iran đang tiến triển nhằm khôi phục một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của nước này, có thể dẫn đến 

việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phục hồi xuất khẩu dầu của Iran thời gian tới. Thứ ba, suy đoán Fed có thể tăng lãi suất ảnh hưởng 

đến triển vọng tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các nhà đầu tư giảm mối quan tâm với dầu và các hàng hóa khác. Thứ tư, giá dầu 

đang chịu áp lực giảm giá bởi những lo ngại về sự gia tăng nguồn cung dầu thô trên thị trường thời gian tới khi OPEC+ và Saudi 

Arabia đã công bố lộ trình tăng sản lượng khai thác vào các tháng 6 và 7/2021. 

Trên thực tế, giá dầu thế giới sang đầu tháng 6 đã tăng tới hơn 45% so với đầu năm. Nhiều tổ chức cùng đưa ra dự báo nhu cầu dầu 

sẽ phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch Covid-19, qua đó tiếp tục đẩy 

cao giá dầu. OPEC vừa nâng dự báo về nhu cầu dầu trong năm nay từ 5,79 triệu tấn lên 5,89 triệu tấn/ngày. Ngay từ tháng 4/2021, 

OPEC đã quyết định cung cấp trở lại 2,1 triệu thùng dầu/ngày cho thị trường trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 do sớm dự 

đoán nhu cầu toàn cầu tăng cao. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 5,4 triệu thùng/ngày 

trong năm 2021 đạt 96,4 triệu thùng/ngày. Tương tự, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng dự báo, tiêu thụ dầu mỏ toàn 

cầu sẽ tăng 5,6 triệu thùng/ngày trong năm 2021 và tăng 3,3 triệu thùng/ngày trong năm 2022. Vì vậy, giá dầu cũng được dự báo 

tiếp tục tăng. Ngân hàng JP Morgan dự báo giá dầu Brent kết thúc năm 2021 ở mức 74 USD/thùng. Ngân hàng Barclay dự kiến giá 

dầu Brent và WTI đạt trung bình lần lượt 66 USD/thùng và 62 USD/thùng trong năm nay. Chuyên gia của Bank of America còn 

dự đoán giá dầu sẽ đạt mốc 100USD/thùng vào năm 2023. 



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 07/06 - 11/06, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm 

qua hầu hết các phiên. Chốt phiên cuối tuần 11/06, tỷ giá trung tâm được niêm 

yết ở mức 23.101 VND/USD, giảm mạnh 37 đồng so với phiên cuối tuần 

trước đó. Tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 23.125 VND/USD 

vào phiên đầu tuần, sau đó được giảm 150 đồng xuống mức 22.975 đồng các 

phiên còn lại. Tỷ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so 

với trần tỷ giá, chốt phiên cuối tuần ở mức 23.744 VND/USD. 

Tỷ giá LNH tuần qua giảm mạnh phiên đầu tuần, các phiên sau biến động tăng 

– giảm nhẹ. Chốt ngày 11/06, tỷ giá LNH đóng cửa tại 22.945 VND/USD, 

giảm mạnh 101 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.  

Trong tuần qua, tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm qua các phiên. Chốt 

tuần 11/06, tỷ giá tự do giảm 140 đồng ở chiều mua vào và 120 đồng ở chiều 

bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.030 – 23.080 

VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Lãi suất VND LNH trong tuần từ 07/06 - 11/06 giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn 

từ 1M trở xuống. Chốt phiên 11/06, lãi suất VND LNH giao dịch quanh mức: 

ON 1,03% (-0,34 đpt); 1W 1,20% (-0,30 đpt); 2W 1,33% (-0,26 đpt); 1M 

1,53% (-0,16 đpt).  

Trong khi đó, lãi suất USD LNH duy trì dao động tăng – giảm nhẹ, chốt tuần 

không thay đổi ở các kỳ hạn ON và 1M trong khi tăng 0,01 đpt ở các kỳ hạn 

1W và 2W so với phiên cuối tuần trước đó, đóng cửa tại: ON 0,15%; 1W 

0,19%; 2W 0,24% và 1M 0,33%. 

 

 Thị trường mở 

 

 

Trên thị trường mở tuần từ 07/06 - 11/06, NHNN chào thầu 1.000 tỷ 

đồng/phiên ở tất cả 5 phiên qua kênh cầm cố, với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất đều 

ở mức 2,50%. Có 10,8 tỷ đồng trúng thầu, như vậy NHNN bơm ròng 1,08 tỷ 

đồng ra thị trường trong tuần qua. 

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.  

 

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp: Trong tuần từ 07/06 - 11/06, KBNN huy động thành công 8.770/12.500 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ 

trúng thầu 70%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 5.800/7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động 2.450/4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 

năm huy động 520/1.500 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tại 2,21%/năm (+0,01%); kỳ hạn 15 năm tại 2,46%/năm (+0,01%) 

và kỳ hạn 30 năm giữ nguyên tại 3,05%/năm. 

Trong tuần có 9.700 tỷ đồng TPCP đáo hạn. 

22.200

22.600

23.000

23.400

23.800

24.200

11-Jun-20 11-Oct-20 11-Feb-21 11-Jun-21

VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do



 

Tuần này từ 14/06 – 18/06, KBNN chỉ gọi thầu 5.500 tỷ đồng TPCP, giảm mạnh so với mức 12.500 tỷ đồng của tuần trước. 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 10.124 tỷ 

đồng/phiên, giảm so với mức 10.721 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Trong tuần 07/06 - 11/06, lợi suất TPCP biến động trái chiều ở hầu hết các kỳ hạn. Chốt phiên 11/06, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 

năm 0,41% (0 đpt); 2 năm 0,57% (+0,004 đpt); 3 năm 0,87% (+0,01 đpt); 5 năm 1,09% (-0,036đpt); 7 năm 1,33% (-0,03 đpt); 10 năm 

2,18% (-0,06 đpt); 15 năm 2,46% (-0,03 đpt); 30 năm 3,08% (0 đpt). 

    

 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán tuần từ 07/06 - 11/06 biến động mạnh qua các 

phiên, chốt tuần cả 3 sàn đều chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên cuối tuần 

11/06, VN-Index đứng ở mức 1.351,74 điểm, giảm 22,31 điểm (-1,62%) 

so với tuần trước đó; HNX-Index giảm 13,07 điểm (-3,96%) xuống 316,69 

điểm; UPCoM-Index giảm 1,66 điểm (-1,83%) xuống 88,93 điểm.  

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức rất cao với giá trị giao dịch đạt trên 

31.105 tỷ đồng/phiên. Mặc dù có 2 phiên mua ròng khá mạnh, chốt tuần 

khối ngoại vẫn bán ròng gần 780 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

 

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

MOF 9-Jun-21 10 7000 5800 2.21% 0.01% 83% 2.21 15

MOF 9-Jun-21 15 4000 2450 2.46% 0.01% 61% 2.34 12

MOF 9-Jun-21 30 1500 520 3.05% 0.00% 35% 0.95 4

Tổng 12500 8770 70% 2.10

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

7/Jun/21                  -                2,198         1,365         1,190 4,753      7/Jun/21         2,408            387               -                 -   2,795      

8/Jun/21               107              1,717         3,925         2,245 7,994      8/Jun/21         1,971               -                 -                 -   1,971      

9/Jun/21               224              1,593         3,251         3,936 9,005      9/Jun/21         2,176               -                 -                 -   2,176      

10/Jun/21                  -                2,185         3,854         3,010 9,049      10/Jun/21         2,490            706               -                 -   3,197      

11/Jun/21               108              2,161         3,512         1,740 7,521      11/Jun/21         1,931            229               -                 -   2,160      

Tổng              439             9,854      15,907      12,122      38,321 Tổng      10,976        1,323               -                 -   12,298    

+_ WoW                (38)              2,487         2,634        (4,126)            956 +_ WoW            506        (3,067)            (3,942)

%  WoW -8% 34% 20% -25% 3% % WoW 5% -70% -100% -100% -24%

Tỷ trọng 1% 26% 42% 32% 100% Tỷ trọng 89% 11% 0% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright 

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

11-Jun-21 0.41 0.57 0.87 1.09 1.33 2.18 2.46 3.08

So WoW 0.000 0.004 0.01 -0.036 -0.03 -0.064 -0.033 0.00

So YoY -0.26 -0.34 -0.45 -0.81 -1.21 -0.82 -0.70 -0.58

So YTD 0.23 0.29 0.37 -0.08 -0.12 -0.24 -0.17 -0.12

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 
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QUỐC TẾ  

 

 

 

 

World Bank cập nhật dự báo, nâng triển vọng kinh tế thế giới. Tổ chức 

này dự báo GDP toàn cầu tăng 5,6% trong năm nay, tích cực hơn mức tăng 

4,1% đã đưa ra hồi tháng 1. Khối các nước phát triển được dự báo tăng 

5,4% (+2,1 đpt so với dự báo trước), trong đó GDP của Mỹ được dự báo 

tăng 6,8% (+3,3 đpt), Eurozone tăng 4,2% (+0,6 đpt), Nhật Bản tăng 2,9% 

(+0,4 đpt). Khối quốc gia đang phát triển được dự báo tăng 6,0% (+0,8 

đpt) trong đó Trung Quốc tăng 8,5% (+0,6 đpt). Tổ chức này cho rằng kinh 

tế thế giới đang chứng kiến sự phục hồi ngoạn mục nhưng mang nhiều bất 

ổn, sự chênh lệch khoảng cách giữa các quốc gia có thể gia tăng đáng kể 

khi các nước lớn phục hồi rất nhanh và các nước nhỏ vẫn đang trong tình 

trạng suy giảm. Ngoài GDP, World Bank cũng dự báo khối lượng xuất 

nhập khẩu trên toàn thế giới sẽ tăng lên 5,0% trong năm 2021 do nhu cầu 

của các quốc gia lớn tăng đột biến. Chỉ số giá cả toàn cầu cũng theo đó đi 

lên, có thể tăng khoảng 2,4% trong năm nay. 

Mỹ đón một số chỉ báo kinh tế quan trọng. Đầu tiên, CPI toàn phần và 

CPI lõi tại nước này lần lượt tăng 0,6% và 0,7% m/m trong tháng 5, nối 

tiếp đà tăng 0,8% và 0,9% của tháng trước đó, đồng thời vượt qua mức 

tăng 0,4% và 0,5% theo dự báo. So với cùng kỳ năm 2020, CPI toàn phần 

và CPI lõi của Mỹ lần lượt tăng 5,0% và 3,8%. Tiếp theo, số đơn xin trợ 

cấp thất nghiệp tại nước này tuần kết thúc ngày 05/06 ở mức 376 nghìn 

đơn, giảm nhẹ từ mức 385 nghìn đơn của tuần trước đó và chưa xuống 

được mức 370 nghìn đơn như dự báo. Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ do Đại 

học Michigan khảo sát được ở mức 86,4 điểm trong tháng 6, tăng lên từ 

82,9 điểm của tháng 5 và vượt qua mức 84,1 điểm theo kỳ vọng. Trong 

tuần này, thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang 

Fed. Kết quả cuộc họp sẽ được công bố vào sáng sớm ngày 17/06 theo giờ 

Việt Nam. 

NHTW Châu Âu ECB không thay đổi CSTT, đồng thời khu vực 

Eurozone đón một số thông tin kinh tế trái chiều. ECB cho biết sẽ duy 

trì LS tái cấp vốn ở mức 0,0%; LS cho vay cận biên ở mức 0,25% và LS 

tiền gửi ở mức -0,5%. ECB kỳ vọng sẽ giữ các LSCS ở mức hiện tại hoặc 

thấp hơn cho tới khi lạm phát tăng nhanh trở lại và tiệm cận dưới ngưỡng 

mục tiêu 2,0%. Bên cạnh đó, NHTW này tiếp tục thực hiện chương trình 

thu mua TPCP trong đại dịch PEPP. Các tài sản PEPP đáo hạn được cam 

kết tái đầu tư ít nhất cho tới 2023. Liên quan đến thông tin kinh tế, GDP 

khu vực Eurozone chính thức giảm 0,3% q/q trong quý 1, được điều chỉnh 

bớt tiêu cực hơn so với mức giảm 0,6% theo thống kê sơ bộ. Niềm tin kinh 

tế tại Eurozone giảm xuống còn 81,3 điểm trong tháng 6 từ mức 84,0 điểm 

của tháng 5, trái với dự báo tăng lên 85,5 điểm. Riêng tại nước Đức, niềm 

tin kinh tế xuống còn 79,8 điểm trong tháng này, giảm từ 84,4 điểm của 

tháng 5 và trái với dự báo tăng lên 86,0 điểm.  
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Thị trường ngoại hối, vàng, dầu quốc tế 

 

 

Thị trường chứng khoán thế giới hầu như giảm điểm. Kết thúc phiên thứ 

Sáu ngày 11/06, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,80% w/w, chỉ số Shanghai 

giảm nhẹ 0,06% và chỉ số Dax đi ngang 0,0%. Giá vàng trong tuần qua 

cũng dao động tăng giảm luân phiên, đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 

1876,64 USD/oz, giảm nhẹ 0,71% w/w. Các thị trường trên hầu như trầm 

lắng khi chờ đợi thông tin về CPI tại Mỹ được công bố vào ngày thứ 5. 

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed 

sẽ diễn ra trong tuần này. 

Giá dầu thế giới tăng, dầu WTI của Mỹ đóng cửa ngày thứ Sáu ở mức 

70,91USD/thùng, tương đương tăng 1,85% w/w. Các nhà đầu tư dầu mỏ 

ngày càng có niềm tin rằng nhu cầu sẽ tăng rất mạnh trong năm nay, vượt 

qua mức độ tăng nguồn cung của OPEC và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ 

khác. 

 

Những thông tin trên đây được Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, MSB thu thập từ những nguồn được coi là đáng tin cậy. Những thông tin 

này chỉ mang tính tham khảo và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng 

những thông tin trên vào mục đích kinh doanh. Những thông tin trên có thể thay đổi do diễn biến của thị trường và Trung tâm Nghiên 

cứu Kinh tế không có trách nhiệm phải thông báo về những sự thay đổi này.    

Mọi ý kiến đóng góp, đăng ký hoặc rút tên khỏi danh sách nhận bản tin, xin Quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 

Research@msb.com.vn 
 

DowJones DAX Shanghai 

(Mỹ) (Đức) (Trung Quốc)

34479.60 15693.27 3589.7481

-0.80% 0.00% -0.06%

Chỉ số chứng khoán tuần

11 Jun 21 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2020 (%)

USD index 90.56 0.46% 0.69% -6.69%

USD/CNY 6.40 0.03% -1.97% -6.27%

USD/EUR 0.83 0.49% 0.88% -8.21%

USD/JPY 109.65 0.15% 6.21% -4.94%

USD/KRW 1116.40 0.53% 2.94% -6.03%

USD/SGD 1.33 0.14% 0.36% -1.75%

USD/TWD 27.64 0.38% -1.55% -6.13%

USD/THB 31.08 -0.16% 3.46% 0.94%

USD/VND Trung tâm 23101 -0.16% -0.13% -0.10%

USD/VND LNH 22945 -0.44% -0.62% -0.38%

USD/VND tự do 23030 -0.60% -1.16% 0.65%

Vàng 1876.64 -0.71% -1.05% 25.01%

Dầu 70.91 1.85% 46.15% -20.54%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 0.0554 -0.0004

SW 0.0596 0.0018

1M 0.0729 0.0003 0.2657 0.0000

2M 0.1035 -0.0011

3M 0.1189 -0.0001 0.4322 0.0000

6M 0.1525 0.0043 0.5911 0.0000

1Y 0.2394 0.0001 0.0000 0.0000
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